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BẬC ĐÀO TẠO:  CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ – NGÔN NGỮ ANH
	TT
	HỌ VÀ TÊN GVCN/CVHT
	LỚP
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

	  1
	Đỗ Thị Phương Khanh
	16CĐ – CTM1
	-Đã hoàn tất chường trình từ tuần thứ 5 của tháng 5.

	  2
	Nguyễn Thành Long
	16CĐ – CTM2
	· -Đã hoàn tất chường trình từ tuần thứ 5 của tháng 5.

	  3
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	16CĐ – CTM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	· Lớp đi học lại từ đầu tháng 6.

· Sinh hoạt đầy đủ.

	 4
	 Trần Minh Thông
	16CĐ – CTM4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	· Lớp đi học lại từ đầu tháng 6.
· Sinh hoạt đầy đủ.

	 5
	Trương Thị Phương Hồng
	16CĐ – CTM5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	· Lớp đi thực tập từ thứ 2 ngày 20 tháng 05 đến ngày 13/07/2019.

	6
	Phan Thị Xuân Trang
	16CĐ  -CĐ
	· Lớp đi thực tập từ thứ 2 ngày 20 tháng 05 đến ngày 13/07/2019.

	 7
	Chung Trần Thế Vinh
	16CĐ  -CĐT
	· - Lớp đi thực tập từ thứ 2 ngày 20 tháng 05 đến ngày 13/07/2019.

	 8
	Bùi Anh Tuấn
	16CĐ  -CNC
	- Lớp đi thực tập từ thứ 2 ngày 20 tháng 05 đến ngày 13/07/2019.

	 9
	Lê Xuân Thiện
	17C1- BCN1
	· Phổ biến các thông báo của đoàn trường khoa cho sinh viên.
· - Đã kết thúc sinh hoạt ngày 29/05/2019.
- Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	10
	Trần Đình Khải
	17C1- CCK1
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường của đoàn, khoa cho sinh viên; 
· - Đã kết thúc sinh hoạt ngày 27/05/2019.
· Lớp sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                     

	11
	Trần Thị Hương
	17C1- CCK2
	· - Phổ biến các thông báo của nhà trường của đoàn cho sinh viên.
· - đã kết thúc sinh hoạt ngày 27/05/2019.

· - Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	12 
	Lương Xuân Thịnh
	17 C1 – CCK3
	· - Phổ biến các thông báo của nhà trường, đoàn cho sinh viên;
· - Đã kết thúc sinh hoạt ngày 24/05/2019.

· - Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	13
	Lâm Viết Dũng
	  17C1- CCK4
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường, đoàn cho sinh viên;
· -Đã kết thúc sinh hoạt ngày 31/05/2019.
· Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	14
	Nguyễn Tiến Dũng
	17C1- CCK5
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường cho lớp cho sinh viên.
· - Đã kết thúc sinh hoạt ngày 28/05/2019.

· Sinh hoạt đầy đủ.

	15
	Hà Nhật Thanh
	17C1- CCK6
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường cho lớp.

· - Đã kết thúc sinh hoạt ngày 20905/2019.

· Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	16
	Chung Trần Thế Vinh
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17C1- CCK7
	Lớp chia đôi ½ học tại công ty,1/2 học tại trường .


	17
	Nguyễn Thanh Vũ
	17C1- CCK8
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường cho lớp.

· - Đã kết thúc sinh hoạt ngày 31/05/2019.

· Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	18
	Võ Thị Xuân Thơ
	17C1- CTM1
	· Lớp đi thực tập từ thứ 2 ngày 13 tháng 05 đến ngày 06/07/2019. 

	19
	Nguyễn Tam Cương
	17C1- CTM2
	· Phố biến các thông báo của nhà trường.
· Lớp đi thực tập từ thứ 2 ngày 13 tháng 05 đến 
ngày 06/07/2019.

	20
	Đặng Thu Hà
	17C1 – CKL1
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường của đoàn;

· Sinh hoạt đầy đủ trong tháng.

	21
	Phạm Thị Thu Hiền
	17C1 - NNA
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường cho lớp.

· Lớp nộp sổ đầu bài đầy đủ.

	22
	Nguyễn Chí Nhân
	18C1 – BCN
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;
· Lớp Sinh hoạt đầy đủ.  

· Phát phiếu rèn luyện cho sinh viên.

· Thông báo lớp link tham gia thông cuộc thi ATLĐ và VSTP.

	23
	Võ Thị Lệ Trân
	18C1- CCK1
	· - Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· - Phát phiếu rèn luyện cho sinh viên.
· - Thông báo về cuộc thi ATLĐ & VSTP.

· - Sinh hoạt đầy đủ các tuần.

	24
	Vũ Đức Pháp
	18C1- CCK2
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện. 
· Thông báo về cuộc thi ATLĐ & VSTP.

· Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	25
	Phan Văn Thành
	18C1- CCK3
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

- Phát phiếu rèn luyện cho sinh viên.

- Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	27
	Lư Thị Yến Vũ
	18C1- CCK4
	· Sổ họp ghi biên bản đến ngày 8/05/2019. 

	28
	Nguyễn Duy Hải
	18C1- CCK5
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện;

· Sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	29
	Dương Thị Hồng
	18C1- CCK6
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện;

· Sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	30
	Nguyễn Hồng Phúc
	18C1- CCK7
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện;

· Sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	31
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	18C1- CCK8
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện;

· Sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	32
	Hà Phước Tuấn
	18C1- CCK9
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện;

· Sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	33
	Võ Minh Quang
	18C1- CKL
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện;

· Sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	34
	Nguyễn Thanh Giang
	18C1- CTM1
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện;

· Sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	35
	Giang Phi Hùng
	18C1- CTM2
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường .

· Thông báo thi sinh viên giỏi môn Hàn;
· Thông báo thi lại kỹ năng mềm;

· Lớp sinh hoạt đầy đủ.

	36
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	18C1- NNA1
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường ;

· Phát phiếu rèn luyện cho sinh viên;  

· Lớp  sinh hoạt đầy đủ.

	37
	Trần Thanh Trúc
	18C1- NNA2
	· Phổ biến các thông báo của nhà trường;

· Phát phiếu rèn luyện;

· Sinh hoạt đầy đủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



TP.HCM, ngày 19  tháng 06 năm 2019
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